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/TRANSFORMERS - 3P-630kVA
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SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN TỔNG



 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY



TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.

+ QCVN 06-2022/BXD : QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.

+ TCVN 2622 - 1995: PHÒNG CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.

+ TCVN 3890:2023: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TRANG BỊ, BỐ TRÍ

+ TCVN 7435-1-2004: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY  .

+ THÔNG TƯ SỐ 09/2023/TT-BXD SỬA ĐỔI 1 QCVN 06:2022/BXD.

+ TCVN 7336 : 2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC, BỌT - YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT.

HÊ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC.

+ ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY ÂM ĐẤT SỬ DỤNG ỐNG  PN16 ĐẢM BẢO ÁP LỰC CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY LÀ 16BAR, VÀ ĐƯỢC QUẤN LỚP CHỐNG ĂN MÒN

PREMCOTE 101.

+ ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG PHÒNG BƠM VÀ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY CHO CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ỐNG THÉP CÓ ĐỘ DÀY PHỤ HỢP VỚI ÁP SUẤT TỐI THIỂU CỦA HỆ

THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY LÀ 16BAR.

+ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẢM BẢO DỰ PHÒNG CẤP NƯỚC CHO HỆ THỐNG TẠI ĐIỂM CAO NHẤT CỦA HỆ THỐNG CÓ BỐ TRÍ VAN XẢ KHÍ CHO HỆ THỐNG

+ ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU ĐỎ ĐỂ NHẬN DẠNG.

+ PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG ÁN REN KHI ỐNG CÓ ĐƯỜNG KÍNH < DN50, PHƯƠNG PHÁP HÀN KẾT NỐI ỐNG  PHƯƠNG PHÁP HÀN KHI ỐNG CÓ ĐƯỜNG KÍNH >=

DN50.

+ TẤT CẢ CÁC ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC SƠN MÀU ĐỎ VÀ ĐÁNH SỐ THỨ TỰ 1.

+ ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỢC CHÈN BỊT KHI ĐI XUYÊN QUA CÁC BỘ PHẬN NGĂN CHÁY BẰNG VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY BẢO ĐẢM GIỚI HẠN CHỊU LỬA CỦA BỘ PHẬN NGĂN CHÁY ĐÓ.

+ ỐNG CHỮA CHÁY SẼ ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐỂ KHÔNG THẤY ĐƯỢC HOẶC CHE DẤU. ỐNG SẼ ĐƯỢC SƠN LỚP CHỐNG RỈ VÀ HOÀN THIỆN MÀU ĐỎ BÊN NGOÀI.

+ TẤT CẢ CÁC KHOẢNG HỞ CỦASÀN HOẶC TƯỜNG SẼ ĐƯỢC BỊT KÍN VÀ XỬ LÝ BẰNG VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY PHÙ HỢP SAU KHI LẮP ĐẶT

+ TẤT CẢ CÁC ỐNG CHỮA CHÁY SẼ ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐỂ KHÔNG THẤY ĐƯỢC HOẶC CHE DẤU. ỐNG SẼ ĐƯỢC SƠN LỚP CHỐNG RỈ VÀ HOÀN THIỆN MÀU ĐỎ BÊN NGOÀI.

+ TẤT CẢ CÁC KHOẢNG HỞ CỦA SÀN HOẶC TƯỜNG SẼ ĐƯỢC BỊT KÍN VÀ XỬ LÝ BẰNG VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY PHÙ HỢP SAU KHI LẮP ĐẶT

+ TẤT CẢ CÁC ỐNG ĐI XUYÊN TƯỜNG, SÀN VÀ DẦM PHẢI CÓ ỐNG LỒNG (SLEEVE) BẰNG THÉP TRÁNG KẼM CẤP ĐỘ NẶNG THEO TIÊU CHUẨN BS 1387 - 1985. GIỮA ỐNG XUYÊN VÀ

ỐNG LỒNG PHẢI ĐƯỢC BỌC HỢP CHẤT CHỐNG CHÁY PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU NGĂN CHÁY.

+ TẤT CẢ CÁC ĐƯỜNG ỐNG NGẦM SẼ ĐƯỢC LẮP ĐẶT VÀ CHÔN CẨN THẬN ĐỂ ĐỀ PHÒNG VIỆC LÚN SỤT VÀ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG ỐNG

+ TẤT CẢ CÁC ỐNG CHỮA CHÁY CHÔN NGẦM DƯỚI ĐẤT PHẢI LÀ ỐNG SẮT TRÁNG KẼM ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI SƠN & LỚP BĂNG QUẤN CHỐNG ĂN MÒN ĐẠT ĐỘ DÀY TỐI THIỂU 2MM

+ ỐNG XUYÊN QUA TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG TIẾP XÚC VỚI NƯỚC, CHẤT LỎNG-PHẢI ĐƯỢC LẮP BÍCH KÍN BẰNG VẬT LIỆU GIỐNG NHƯ MẶT BÍCH NỐI ỐNG.

+ VIỆC CHỐNG CHÁY LAN CÁC TRỤC KỸ THUẬT THÔNG TẦNG CẦN ĐƯỢC LÀM ĐÚNG THEO QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH.

+ CÁC ĐƯỜNG ỐNG XUYÊN SÀN XUYÊN TƯỜNG PHẢI ĐƯỢC CHỐNG CHÁY LAN THEO QUY ĐỊNH CỦA DỰ ÁN.

HÊ THỐNG CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ.

+ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ CHO DỰ ÁN ĐƯỢC TRANG BỊ GỒM: 2 TRỤ CHỮA CHÁY 3 CỬA VÀ 2 TRỤ TIẾP NƯỚC 2 CỬA DN65

+ BÁN KÍNH PHỤC VỤ CỦA 1 TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ KHÔNG ĐƯỢC QUÁ 400M THEO ĐƯỜNG VÒI CHỮA CHÁY.

+ LƯU LƯỢNG CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ THIẾT KẾ CHO CỤM BƠM LÀ 25L/S(XEM CHI TIẾT Ở BẢNG 2).

+ ÁP SUẤT TỰ DO TỐI THIỂU TRONG MẠNG ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY PHẢI BẢO ĐẢM ĐỘ CAO TIA NƯỚC ĐẶC KHÔNG NHỎ HƠN 10 M KHI LƯU LƯỢNG YÊU CẦU CHỮA CHÁY TỐI ĐA VÀ

LĂNG CHỮA CHÁY Ở ĐIỂM CAO NHẤT CỦA TÒA NHÀ.

+ ÁP SUẤT TỰ DO TRONG MẠNG ĐƯỜNG ỐNG KẾT HỢP SINH HOẠT HOẶC SẢN XUẤT KHÔNG NHỎ HƠN 10M VÀ KHÔNG LỚN HƠN 60M.

+ CÁC TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở KHOẢNG CÁCH KHÔNG LỚN HƠN 2,5 M ĐẾN MÉP ĐƯỜNG, NHƯNG KHÔNG GẦN HƠN 1 M ĐẾN TƯỜNG NGÔI NHÀ; CHO PHÉP

BỐ TRÍ TRỤ NƯỚC (TRỤ NGẦM) NẰM Ở ĐƯỜNG GIAO THÔNG

+ TRỤ CỨU HỎA PHẢI LÀ LOẠI NHỮNG TRỤ TRÒN DN100 GANG ĐÚC VÀ ĐÁP ỨNG TCVN 6379-1998  THIẾT BỊ CHỮA CHÁY - TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY - YÊ CẦU KỸ THUẬT

+ LƯU LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH BỂ XEM BẢNG 2.

HÊ THỐNG CHỮA CHÁY BAN ĐẦU.
+ CÁC HẠNG MỤC CÓ DIỆN TÍCH KHÔNG QUÁ 3000M2 HOẶC SỐ LƯỢNG NGƯỜI NHỎ HƠN 250 NGƯỜI THÌ HẠNG MỤC THUỘC MỨC TRUNG BÌNH TƯƠNG ỨNG VỚI 150M2/1 BÌNH

+ CÁC HẠNG MỤC CÓ DIỆN TÍCH LỚN HƠN 3000M2 HOẶC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LỚN HƠN 250 NGƯỜI THÌ HẠNG MỤC THUỘC MỨC NGUY HIỂM CHÁY CAO TƯƠNG ỨNG VỚI 100M2/1

BÌNH

+ BÌNH CHỮA CHÁY PHẢI ĐƯỢC DỮ TRỮ 10% SỐ LƯỢNG BÌNH CHO DỰ ÁN.

+ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY BAN ĐẦU ĐƯỢC TRANG BỊ TẠI CÁC KHU VỰC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH CÓ NGUY HIỂM CHÁY, KỂ CẢ KHU VỰC ĐÃ TRANG BỊ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG

NƯỚC.

+ BÌNH CHỮA CHÁY ĐƯỢC TRANG BỊ: SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC MFZL8(8KG)

+ BÌNH CẦU TREO PHẢI LẮP ĐẶT VỚI KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM PHẦN CẢM BIẾN NHIỆT ĐẾN TRẦN NHÀ KHÔNG QUÁ 40cm

+ NỘI QUY TIÊU LỆNH ĐƯỢC TRANG BỊ TẠI CÁC CỬA RA VÀO, CÁC VỊ TRÍ TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI ĐẢM BẢO NHÌN VÀO DỄ THẤY.

+ BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY(XEM BẢNG 4):

TRANG BỊ DỤNG CỤ PHÁ DỠ THÔ SƠ:

+ PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PHÁ DỠ THÔ SƠ ĐƯỢC BỐ TRÍ TẠI TỦ ĐỰNG CHỮA CHÁY ĐẶT TẠI NHÀ THƯỜNG TRỰC.

+ TRANG BỊ 1 TỦ ĐỰNG CNCH GỒM: 1 BÚA TẠ (THÉP CACBON CƯỜNG ĐỘ CAO, NẶNG 5KG, CÁN DÀI 50 CM, 1 KÌM CỘNG LỰC (DÀI 60 CM, TẢI CẮT 60 KG), 1 RÌU CỨU NẠN (TRỌNG

LƯỢNG 2 KG, CÁN DÀI 90 CM, CHẤT LIỆU THÉP CACBON CƯỜNG ĐỘ CAO), 1 XÀ BENG (MỘT ĐẦU NHỌN, MỘT ĐẦU DẸT, DÀI 100 CM).

 TRẠM BƠM VÀ BỂ NƯỚC CHỮA CHÁY:

+ KHỐI TÍCH BỂ NƯỚC NGẦM TÍNH TOÁN CHO CHỮA CHÁY TỐI THIỂU LÀ 396M3,

+ BỂ NƯỚC PCCC CỦA DỰ ÁN CÓ DUNG TÍCH 400M3.

+ KHI CHÁY HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG VÀ BỂ NƯỚC CỦA DỰ ÁN PHẢI ĐẢM BẢO TỐI THIỂU TẠI MỌI THỜI ĐIỂM LÀ 396M3. VÌ VẬYNƯỚC TRONG BỂ CHỈ

SỬ DỤNG PHỤC VỤ CHO HỆ THỐNG PCCC, KHÔNG SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT, SẢN XUẤT HAY MỤC ĐÍCH KHÁC.

+ THỜI GIAN PHỤC HỒI BỂ NƯỚC DỮ TRỮ CHỮA CHÁY PHẢI ĐẢM BẢO KHÔNG LỚN HƠN 24 GIỜ.

+ TẠI VỊ TRÍ CỦA BỂ NƯỚC CÓ BIỂN CHỈ DẪN, KÝ HIỆU NHẰM XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA BỂ.

+ NHÀ ĐẶT MÁY BƠM ĐẶT RIÊNG BIỆT TẠI DỰ ÁN, ĐƯỢC XÂY DỰNG VỚI BẬC CHỊU LỬA LÀ BẬC II.

+ HỆ THỐNG CỤM BƠM CHỮA CHÁY GỒM:

- 1 BƠM DIESEL CHÍNH CHỮA CHÁY LƯU LƯỢNG Q = 216M3/H CỘT ÁP H=85M.

- 1 BƠM DIESEL DỰ PHÒNG CHỮA CHÁY LƯU LƯỢNG Q =216M3/H, CỘT ÁP H=85M.

- 1 BƠM ĐIỆN BÙ CHỮA CHÁY LƯU LƯỢNG Q = 4.32M3/H, CỘT ÁP H=95M.

- 1 TỦ ĐIỀU KHIỂN CỤM BƠM CẤP NƯỚC ( 2 CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ BẰNG TAY )

- 1 BÌNH TÍCH ÁP 100L

+ TRẠM BƠM KHÔNG CÓ THIẾT BỊ NÂNG, CHIỀU CAO THÔNG THỦY TRẠM BƠM KHÔNG ĐƯỢC NHỎ HƠN 2.2M

+ MÁY BƠM CHÍNH VÀ MÁY BƠM DỰ PHÒNG ĐẢM BẢO PHẢI CÓ ÍT NHẤT 02 ĐƯỜNG ỐNG HÚT.

+ BƠM ĐƯỢC ĐẶT TRÊN BỆ MÓNG CAO HƠN MẶT NỀN VỚI CHIỀU CAO ĐẶT 200MM SO VỚI MẶT NỀN.

+ BƠM PHẢI ĐẢM BẢO MÁY BƠM KÍCH HOẠT VẬN HÀNH TRONG THỜI GIAN KHÔNG CHẬM QUÁ 3 PHÚT KỀ TỪ KHI CÓ TÍN HIỆU CHỮA CHÁY.

+ KHI TÂM CỦA BƠM NẰM CAO HƠN MỰC NƯỚC PHẢI LẮP ĐẶT BỘ MỒI NƯỚC CHO BƠM. .

+ CHỈ CHO PHÉP LẮP ĐẶT MỘT THIẾT BỊ NGẮT KẾT NỐI VÀ MỘT THIẾT BỊ BẢO VỆ QUÁ DÒNG KẾT HỢP Ở ĐẦU CẤP NGUỒN CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY.

+ CÁP CẤP NGUỒN CHO MÁY BƠM SỬ DỤNG CÁP CHỐNG CHÁY VÀ LUỒN TRONG ỐNG KIM LOẠI CỨNG, ỐNG KIM LOẠI TRUNG BÌNH, ỐNG KIM LOẠI ĐIỆN, ỐNG KIM LOẠI DẺO KHÔNG

THẤM ƯỚT, HOẶC ỐNG PHI KIM LOẠI DẺO KHÔNG THẤM ƯỚT.

+ KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU TỪ VỊ TRÍ ĐẶT MÁY BƠM ĐẾN TƯỜNG NHÀ VÀ GIỮA  CÁC MÓNG  LÀ 70MM

+ KHOẢNG CÁCH TỪ CẠNH BỆ ĐẶT MÁY BƠM PHÍA ỐNG HÚT ĐẾN MẶT TƯỜNG NHÀ ĐỐI DIỆN TỐI THIỂU LÀ 1100MM

+ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN VỚI TƯỜNG LÀ 500MM

+ LỐI ĐI TRONG TRẠM BƠM PHẢI ĐẢM BẢO:

- KHI ĐẶT HAI MÁY BƠM TRÊN CÙNG MỘT MÓNG KHÔNG CẦN BỐ TRÍ LỐI ĐI GIỮA CHÚNG, NHƯNG XUNG QUANH MÓNG PHẢI CÓ MỘT LỐI ĐI RIÊNG KHÔNG NHỎ HƠN 0,7 M.

- MÁY BƠM CÓ ĐƯỜNG KÍNH ỐNG ĐẨY TỪ 100MM CHO PHÉP ĐẶT DỌC TƯỜNG VÀ VÁCH NHÀ MÀ KHÔNG CẦN LỐI ĐI GIỮA MÁY BƠM VÀ TƯỜNG NHƯNG KHOẢNG CÁCH MÓNG

ĐẶT MÁY BƠM ĐẾN TƯỜNG KHÔNG NHỎ HƠN 200MM.

+ KHOẢNG CÁCH TỪ CẠNH BỆ MÁY BƠM PHÍA ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐẾN TƯỜNG NHÀ ĐẢM BẢO RÚT ĐƯỢC ROTO CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN RA MÀ KHÔNG PHẢI THÁO NGUYÊN ĐỘNG CƠ ĐIỆN

THUYẾT MINH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

 HÊ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

+ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER ĐƯỢC TRANG BỊ Ở CÁC NHÀ THUỘC NHÓM F5 CỦA DỰ ÁN.

+ CÁC ĐẦU PHUN TỤ ĐỘNG SẼ BẢO VỆ TOÀN BỘ KHU VỰC CỦA PHÒNG, SỰ PHUN SẼ KHÔNG BỊ CẢN TRỞ BỞI TƯỜNG HAY VÁCH NGĂN

+ TỔNG SỐ ĐẦU PHUN SPINKLER HƯỚNG LÊN DỰ PHÒNG 15 ĐẦU
+ TỔNG SỐ ĐẦU PHUN SPINKLER HƯỚNG LÊN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC THỬ NGHIỆM LÀ 55 ĐẦU

+ ĐẦU PHUN LẮP ĐẶT CÁCH TƯỜNG KHÔNG QUÁ 1.5M, KHÔNG LẮP ĐẶT CÁCH NHAU ĐỐI VỚI NHÀ KHO KHÔNG QUÁ 3M, ĐỐI VỚI KHU XƯỞNG KHÔNG QÁ 4M.

+ VAN XẢ KHÍ ĐƯỢC LẮP ĐẶT Ở ĐIỂM TRÊN CÙNG ĐỂ GIẢI PHÓNG KHÔNG KHÍ BÊN TRONG ĐƯỜNG ỐNG.

+ LẮP ĐẶT VAN CỔNG VÀ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ĐỂ KIỂM TRA ÁP SUẤT TẠI VỊ TRÍ ĐẦU PHUN CHỦ ĐẠO.

+ ĐẦU PHUN LẮP ĐẶT TẠI KHU VỰC KHÔNG ĐÓNG TRẦN LÀ LOẠI HƯỚNG LÊN, DƯỚI TRẦN GIẢ LÀ LOẠI HƯỚNG XUỐNG, TRÊN TRẦN GIẢ LÀ LOẠI HƯỚNG LÊN.

+ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY SẼ ĐƯỢC LỰA CHỌN CUỐI CÙNG DỰA VÀO NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ CỦA KHU VỰC THIẾT KẾ VÀ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THỰC TẾ

TẠI CÔNG TRƯỜNG.

+ ĐẦU PHUN LÀM TỪ VẬT LIỆU ĐỒNG THAU MẠ CROME.

+ ÁP SUẤT TỐI ĐA CỦA ĐẦU PHUN NƯỚC VÀ BỌT KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 1MPa VÀ KHÔNG NHỎ HƠN 0,01MPa.

+ LƯƠNG LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH BỂ CHỮA CHÁY XEM BẢNG 3:

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRONG NHÀ:
+ TẠI CÁC HẠNG NHÀ THUỘC NHÓM NHÀ F5 ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁC TỦ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG, TẠI MỖI TỦ SỬ DỤNG CUỘN VÒI DN50 DÀI 20M, VAN GÓC DN50,  LĂNG PHUN DN50 .

ĐẢM BẢO LƯU LƯỢNG NHỎ NHẤT TẠI MỖI ĐIỂM CHỮA CHÁY LÀ 2x2.5L/S, , VÀ VAN GÓC TẠI TỦ PHẢI CÓ CHỨC NĂNG GIẢM ÁP ĐẢM BẢO ÁP SUẤT TẠI ĐẦU LĂNG KHÔNG QUÁ 0.4Mpa.

+ BỐ TRÍ CÁC TỦ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG 1 CUỘN VÒI CÓ BÁN KÍNH PHỤC VỤ KHÔNG LỚN HƠN 24M.

+ BỐ TRÍ CÁC TỦ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG 2 CUỘN VÒI CÓ BÁN KÍNH PHỤC VỤ KHÔNG LỚN HƠN 40M

+ CHO PHÉP TĂNG BÁN KÍNH PHỤC VỤ CỦA CÁC HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY BẰNG VIỆC KẾT NỐI CÁC VÒI CHỮA CHÁY VỚI TỔNG CHIỀU DÀI ĐẾN 40M. KHI ĐÓ CÁC VÒI PHẢI TREO Ở DẠNG

XẾP TRÊN GIÁ ĐỠ VÀ ĐƯỢC KẾT NỐI SẴN VỚI HỌNG NƯỚC VÀ LĂNG PHUN

+ TỦ CHỮA VÁCH TƯỜNG PHẢI TẮP ĐẶT TÂM PHẦN TỪ CHỮA CHÁY( VAN GÓC ) PHẢI ĐẢM BẢO CAO ĐỘ LÀ 1250mm SO VỚI CAO ĐỘ SÀN HOÀN THIỆN.

+ CHIỀU CAO TIA NƯỚC ĐẶC TÍNH TỪ ĐẦU MỖI LĂNG ĐẠT 10M KHI MỞ 2 HỌNG PHUN  ĐỒNG THỜI.

+ ÁP SUẤT THỦY TĨNH CỦA HỆ THỐNG CHỮA CHÁY RIÊNG BIỆT ĐO TẠI HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY ĐẶT MỨC NƯỚC THẤP NHẤT KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 0.6MpA.

+ ÁP SUẤT THỦY TĨNH CỦA HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG ĐO TẠI HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY ĐẶT MỨC NƯỚC THẤP NHẤT KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT

QUÁ 0.4MpA.

+ LƯU LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH NƯỚC XEM BẢNG 1
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PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY ÑIEÅM KHO QUY

NHÔN

THUYẾT MINH
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY



BẢNG 1: LƯU LƯỢNG NHỎ NHẤT TẠI MỖI ĐIỂM CHỮA CHÁY TRONG NHÀ

HẠNG MỤC/TẦNG
SỐ

TẦNG
KHỐI TÍCH

(M3)
BẬC CHỊU

LỬA
HẠNG

CHÁY NỔ

SỐ TIA VÀ LƯU LƯỢNG
CHỮA CHÁY CHO 1

ĐIỂM
(L/S)

LƯU LƯỢNG
CHỮA CHÁY
TRONG NHÀ

A(L/S)

THỜI GIAN
CHỮA CHÁY

B(GIỜ)

THỂ TÍCH NƯỚC
CHỮA CHÁY TỐI

THIỂU
C=A*B*3.6(M3)

NHÀ KHO K1 1 11700 IV C 2x2.5 5.0 1 18.0

BẢNG 3: LƯU LƯỢNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

HẠNG MỤC/TẦNG
NHÓM
CHÁY

CHIỀU CAO
BẢO VỆ

(M)

CHIỀU CAO KỆ
HÀNG

(M)

HẠNG CHÁY
NỔ

LƯU LƯỢNG CHỮA
CHÁY TỐI THIỂU

A(L/S)

DIỆN TÍCH TÍNH TOÁN
TỐI THIỂU

B(M2)

DIỆN TÍCH THỰC TẾ LỚN
NHẤT
C(M2)

LƯU LƯỢNG CHỮA CHÁY
TÍNH TOÁN

D=C*A/B(L/S)

THỜI GIAN CHỮA CHÁY
G(GIỜ)

THỂ TÍCH NƯỚC CHỮA
CHÁY TỐI THIỂU
H=D*G*3.6(M3)

NHÀ KHO K1 5 <10m 2m C 30 90 90 30.00 1.00 108.00

BẢNG 6: BẢNG THÔNG SỐ ĐẦU PHUN

KHU VỰC
NHIỆT ĐỘ

HOẠT ĐỘNG
(°C)

HỆ SỐ K
GPM/(bar)^(1/2)

ĐƯỜNG KÍNH TIÊU
CHUẨN
(MM)

KHOẢNG CÁCH TỐI
ĐA GIỮA CÁC ĐẦU

PHUN(M)

KHU VỰC SẢN
XUẤT

68 8.0 DN20 4

BẢNG 2: LƯU LƯỢNG, THỂ TÍCH NƯỚC CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ

HẠNG MỤC
(NHÓM NHÀ)

SỐ
TẦNG

KHỐI TÍCH
(M3)

BẬC CHỊU LỬA
HẠNG CHÁY

NỔ

LƯU LƯỢNG CHỮA
CHÁY NGOÀI NHÀ

A(L/S)

LƯU LƯỢNG CHỮA CHÁY
NGOÀI NHÀ HẠ TẦNG KHU

CÔNG NGHIỆP
B(L/S)

LƯU LƯỢNG CHỮA CHÁY
NGOÀI NHÀ TỐI THIỂU

C=A-B(L/S)

THỜI GIAN CHỮA CHÁY (THÔNG TƯ SỐ
09/2023/TT-BXD SỬA ĐỔI 1 QCVN

06:2022/BXD
D(GIỜ)

THỂ TÍCH NƯỚC CHỮA CHÁY
TỐI THIỂU

E=C*D*3.6(M3)

NHÀ KHO K1 1 11700 IV C 25 0 25 3 270.0

BẢNG 4: BẢNG TÍNH BÌNH CHỮA CHÁY

HẠNG MỤC
/TẦNG

DIỆN TÍCH SÀN( KHÔNG
BAO GỒM ĐIỆN TÍCH

BUỒNG THANG, NHÀ VỆ
SINH, BAN CÔNG,...)

A(M2)

MẬT ĐỘ THIẾT KẾ
B(M2/BÌNH)

SỐ LƯỢNG TÍNH TOÁN
C=A/B

 SỐ LƯỢNG CẦN DỰ
PHÒNG 10%

D=C*10%

TỔNG SỐ BÌNH YÊU CẦU
E=C+D

SỐ BÌNH ABC 8KG CẦN
TRANG BỊ TỐI THIỂU

GHI CHÚ

Nhà kho K1 1800.00 150 12.00 1.20 13.20 14

Nhà kho K2 1080.00 150 7.20 0.72 7.92 9

Nhà thường trực 14.04 150 0.09 0.01 0.10 1

Tầng 1-Nhà văn phòng 190.00 150 1.27 0.13 1.39 2

Tầng 1-Nhà văn phòng 190.00 150 1.27 0.13 1.39 2

Nhà ở 220.00 150 1.47 0.15 1.61 3

Nhà xe 27.25 150 0.18 0.02 0.20 1

Nhà trạm bơm 18.04 150 0.12 0.01 0.13 1
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CHỦ ĐẦU TƯ - INVESTOR

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

            T. GIÁM ĐỐC
Director

ĐT: 02563815879

            ÔNG. PHẠM ĐÌNH TRUNG

ĐỊA ĐIỂM:

            ÔNG: PHAN TRUNG SƠN

           VẼ:
Drawn by

           CHỦ TRÌ:
Designed director

            KS. ĐINH THÀNH THÂN

ĐỊA ĐIỂM:

CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
 KHU VỰC XI

PHƯỜNG QUY NHƠN BẮC, TỈNH GIA LAI.

459 ĐƯỜNG TÂY SƠN, PHƯỜNG QUY NHƠN NAM,
TỈNH GIA LAI.

SÖÛA CHÖÕA HEÄ THOÁNG PHOØNG CHAÙY CHÖÕA
CHAÙY ÑIEÅM KHO QUY NHÔN - CHI CUÏC DTNN
QUY NHÔN. NAY LAØ: SÖÛA CHÖÕA HEÄ THOÁNG
PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY ÑIEÅM KHO QUY

NHÔN

BẢNG TÍNH TOÁN THÔNG SỐ
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY



 TÍNH TOÁN THỦY LỰC MÁY BƠM:
+ LƯU LƯỢNG CHỮA CHÁY TRONG NHÀ THIẾT KẾ: 5L/S
+ LƯU LƯỢNG CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ THIẾT KẾ: 25L/S
+ LƯU LƯỢNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG THIẾT KẾ: 30L/S
+ LƯU LƯỢNG NƯỚC CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MÀN NGĂN DRENCHER: 0L/S
+ LƯU LƯỢNG MÁY BƠM CHỮA CHÁY KHÔNG NHỎ HƠN LÀ Q=60L/S
+ CỘT ÁP MÁY BƠM THEO ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ(TÍNH THEO B3.9 TCVN 7336-2021).

PB=PDĐ1+PDĐ2+ ∑ Pcb+PĐP+Z+PH
- TRONG ĐÓ:
- PB: LÀ ÁP SUẤT CẦN THIẾT CỦA MÁY BƠM.
- PDĐ1: LÀ TỔN THẤT DỌC ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG NGANG CỦA ĐƯỜNG ỐNG, MPa.
- PDĐ2: LÀ TỔN THẤT DỌC ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG ĐỨNG CỦA ĐƯỜNG ỐNG, MPa.
- ∑ PCB= PCB1+PCB2 = 20%(PDĐ1+PDĐ2): TỔN THẤT CỤC BỘC CỦA ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, MPa.
- PĐP: TỔN THẤT CUỘN VÒI LĂNG VÀ ĐẦU LĂNG,MPa.
- Z : ÁP SUẤT CHỆNH LỆCH TẠI TẠI ĐIỂM PHUN CAO NHẤT VỚI TRỤC MÁY BƠM
- PH: ÁP SUẤT ĐẨU VÀO CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY.

PDĐ1: LÀ TỔN THẤT DỌC ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG NGANG CỦA ĐƯỜNG ỐNG, MPa. 0.375

ĐOẠN ỐNG
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG

DN(MM)
LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN

Q(L/S)
CHIỀU DÀI ĐOẠN ỐNG

L(M)
ĐẶT TÍNH THỦY LỰC CỦA ĐƯỜNG ỐNG KT TỔN THẤT ĐƯỜNG ỐNG(MPa)

Pi = Q2*Li/KT*100

1 100 30.00 150.00 5205 0.259

2 100 17.50 100.00 5205 0.059

3 50 2.50 10.00 135 0.005

4 25 1.13 3.00 3.65 0.010

5 25 2.26 3.00 3.65 0.042

PDĐ2: LÀ TỔN THẤT DỌC ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG ĐỨNG CỦA ĐƯỜNG ỐNG, MPa. 0.005

ĐOẠN ỐNG
ĐƯỜNG KÍNH

ỐNG
DN(MM)

LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN
Q(L/S)

CHIỀU DÀI ĐOẠN ỐNG
L(M)

ĐẶT TÍNH THỦY LỰC
CỦA ĐƯỜNG ỐNG KT

TỔN THẤT ĐƯỜNG ỐNG(MPa)
Pi = Q2*Li/KT*100

1 100 17.50 8.00 5205 0.005

PĐP: TỔN THẤT CUỘN VÒI LĂNG VÀ ĐẦU LĂNG,MPa. 0.242

ĐƯỜNG
KÍNH

DN(MM)

LƯU LƯỢNG ĐẦU
LĂNG
Q(L/S)

CHIỀU DÀI CUỘN
VÒI
L(M)

HỆ SỐ SỨC CẢN
K

TỔN THẤT CUỘN VÒI(M)
H1 = Q2*L*K

TỔN THẤT CUỘN VÒI(M)
H2

50 2.6 40 0.012 3.245 21.000

TỔN THẤT CỤC BỘC CỦA ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, MPa. ∑ PCB : 20%(PDĐ1+PDĐ2) 0.076MPa

ÁP SUẤT CHỆNH LỆCH TẠI TẠI ĐIỂM PHUN CAO NHẤT VỚI TRỤC MÁY BƠM Z=8M 0.08MPa

ÁP SUẤT ĐẨU VÀO CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY PH=4M 0.04MPa

+ TA CHỌN CỘT ÁP CHO BƠM PB=PDĐ1+PDĐ2+ ∑ Pcb+PĐP+Z+PH = 0.375+0.005+0.242+0.076+0.08+0.04=0.819Mpa=81.9m.

+ VÌ VẬY CỤM BƠM LỰA CHỌN SỬ DỤNG CHO DỰ ÁN THÔNG SỐ NHƯ SAU:

- BƠM DIESEL CHÍNH: Q=60l/s =216m3/h, H=85m

- BƠM DIESEL DỰ PHÒNG : Q=60l/s =216m3/h, H=85m
- BƠM ĐIỆN BÙ : Q =1.2l/s=4.32m3/h, H=95m

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN THỦY LỰC BƠM CHỮA CHÁY
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Ô KÍNH TỦ DÀY 5mm

2xHỌNG PHUN DN65x19MM

 8 CUỘN VÒI DN65x20m

ĐẾ BÊ TÔNG 450x150x100H

TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ, THÉP DÀY 0.8MM

10
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NOÄI QUY
PHOØNG CHAÙY VAØ CHÖÕA

CHAÙY

Giaáy chöùng nhaän Baûo quyeàn soá 482 VH\BQ\QD cuûa cuïc baûo quyeàn taùc giaû .

           Ñeå baûo veä taøi saûn cuûa NHAØ NÖÔÙC , tính maïng vaø taøi saûn nhaân daân , baûo veä saûn xuaát vaø
traät tröï chung . Nay quy ñònh vieäc phoøng chaùy vaø chöõa chaùy nhö sau
:
ÑIEÀU 1 : Vieäc phoøng chaùy vaø chöõa chaùy laø nghóa vuï cuûa moãi coâng daân .

ÑIEÀU 2 : Moãi coâng daân phaûi tích cöïc ñeà phoøng khoâng ñeå naïn chaùy xaûy ra , ñoàng thôøi
     chuaån bò saún saøng veà löïc löôïng , phöông tieän ñeå khi caàn chöõa chaùy kòp thôøi
     vaø coù hieäu quaû .

ÑIEÀU 3 : Phaûi thaän troïng vieäc söû duïng löûa , caùc nguoàn nhieät , hoaù chaát vaø caùc chaát
     deã chaùy , noå ñoäc haïi , phoùng xaï . Trieät ñeå tuaân theo caùc quy ñònh veà phoøng
     chaùy , chöõa chaùy .

ÑIEÀU 4 : Caám caâu maéc , söû duïng ñieän tuyø tieän , sau giôø laøm vieäc phaûi kieåm tra laïi
     caùc thieát bò tieâu thuï ñieän . Chuù yù ñeán ñeøn , quaït , beáp ñieän tröôùc luùc ra veà .
     Khoâng ñeå haøng hoùa , vaät tö aùp saùt vaøo hoâng ñeøn , daây ñieän . Phaûi tuaân thuû
     nghieâm ngaët quy ñònh veà kó thuaät an toaøn khi söû duïng ñieän.

ÑIEÀU 5 : Vaät tö, haøng hoaù phaûi xeáp goïn gaøng , ñaûm baûo khoaûng caùch an toaøn phoøng
     chaùy , chöõa chaùy , taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc baûo veä , kieåm tra vaø cöùu
     chöõa khi caàn thieát . Khoâng duøng khoaù môû naáp phuy xaêng vaø caùc dung moâi
     deã chaùy baèng saét , theùp .

ÑIEÀU 6 : Khi giao nhaän haøng , xe khoâng ñöôïc noå maùy trong kho, nôi chöùa nhieàu chaát
     deã chaùy vaø khi ñaäu phaûi höôùng ñaàu xe ra ngoaøi .

ÑIEÀU 7 : Treân caùc loái ñi laïi nhaát laø ôû choå loái thoaùt hieåm khoâng ñeå caùc chöôùng ngaïi vaät

ÑIEÀU 8 : Ñôn vò hoaëc caù nhaân coù thaønh tích phoøng chaùy , chöõa chaùy seõ ñöôïc khen
     thöôûng , ngöôøi naøo quy phaïm caùc ñieàu quy ñònh treân tuyø traùch nhieäm naëng
     nheï maø bò xöû lyù töø thi haønh kyõ luaät haønh chính ñeán truy toá phaùm luaät hieän haønh

     Noäi quy naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy ban haønh .
     Ngaøy 30 thaùng 4 naêm 2024

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC

* * * * *
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PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY ÑIEÅM KHO QUY

NHÔN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TỜ 3



 HỆ THỐNG BÁO CHÁY



1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
+ TCVN 7568-14:2025: HỆ THỐNG BÁO CHÁY -  PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
+ TCVN 3890-2023: PHƯƠNG TIỆN PCCC CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG.

2. HỆ THỐNG BÁO CHÁY GỒM CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH SAU:
+ 1 TỦ TRUNG TÂM BÁY CHÁY LOẠI ĐỊA CHỈ 1 LOOP, 1 LOOP QUẢN LÝ ĐƯỢC 127-250 THIẾT BỊ;
+ ĐẦU BÁO KHÓI LOẠI THƯỜNG, ĐẦU BÁO NHIỆT LOẠI THƯỜNG;
+ ĐẦU BÁO KHÓI LOẠI ĐỊA CHỈ, ĐẦU BÁO NHIỆT LOẠI ĐỊA CHỈ
+ NÚT NHẤN KHẨN LOẠI ĐỊA CHỈ, CHUÔNG ĐÈN BÁO CHÁY.
+ ĐÈN BÁO PHÒNG.
+ MODULE GIÁM SÁT THIẾT BỊ.
+ MODULE ĐIỀU KHIỂN NGÕ RA
+ MODULE ĐIỀU KHIỂN CHUÔNG ĐÈN.
+ NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHO HỆ THỐNG BÁO CHÁY.

3. TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY:
SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY 1 LOOP  LẮP ĐẶT TẠI NHÀ THƯỜNG TRỰC NƠI CÓ NGƯỜI TRỰC 24/24H.

+ TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY PHẢI CÓ HAI NGUỒN ĐIỆN ĐỘC LẬP: MỘT NGUỒN ĐIỆN 220V XOAY CHIỀU VÀ MỘT NGUỒN LÀ ACQUY DỰ PHÒNG.
+ DUNG LƯỢNG ACQUY DỰ PHÒNG PHẢI ĐẢM BẢO ÍT NHẤT 24H CHO THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ THƯỜNG TRỰC VÀ 30 PHÚT KHI CÓ CHÁY.
+ TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐƯỢC LẮP ĐẶT TỪ TÂM BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐẾN MẶT ĐẤT TỪ 0,75M-1,85M VÀ ĐƯỢC NỐI ĐẤT THEO QUY CHUẨN HIỆN HÀNH CÓ ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT R<=4Ω;
+ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY LẮP ĐẶT CẠNH NHAU TỐI THIỂU 0,05m.

+ TRUNG TÂM BÁO CHÁY PHẢI CÓ CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG TRUYỀN TÍN HIỆU BÁO CHÁY ĐẾN ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ.
+ NƠI ĐẶT TRUNG TÂM BÁO CHÁY PHẢI CÓ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VỚI ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ HAY NỚI NHẬN TIN BÁO CHÁY.
+ NƠI ĐẶT VỊ TRÍ TỦ TTBC PHẢI CÓ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC TRỰC TIẾP VỚI CẢNH SÁT PCCC & CNCH KHI CÓ SỰ CỐ CHÁY XẢY RA.

4. ĐẦU BÁO CHÁY, NÚT NHẤN KHẨN, CÒI ĐÈN BÁO CHÁY, CHUÔNG BÁO CHÁY:
+ ĐẦU BÁO CHÁY SẼ PHÁT HIỆN VÀ ĐƯA TÍN HIỆU VỀ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỂ THÔNG BÁO SỰ CỐ THÔNG QUA ĐÈN VÀ CHUÔNG BÁO CHÁY.
+ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT BỘ PHẦN CẢM BIẾN CỦA CÁC ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐIỂM ĐẾN TRẦN TỪ 0.025m ĐẾN 0.3m TƯƠNG ỨNG VỚI TRẦN NHÀ KHÔNG QUÁ 4m. ĐỐI VỚI CÁC TRẦN NHÀ LỚN HƠN 4m VÀ NHỎ HƠN 15m THÌ CHO PHÉP KHOẢNG CÁCH NÀY

KHÔNG QUÁ 0.6m VÀ  KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT CÁC ĐẦU BÁO KHÓI KIỂU ĐIỂM TRÊN TRẦN PHẲNG ĐẾN TƯỜNG KHÔNG QUÁ 5.1m VÀ GIỮA CÁC ĐẦU BÁO KHÓI TỐI ĐA 10.2m.
+ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT BỘ PHẦN CẢM BIẾN CỦA CÁC ĐẦU BÁO CHÁY NHIỆT KIỂU ĐIỂM ĐẾN TRẦN TỪ 0.015m ĐẾN 0.1m VÀ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT CÁC ĐẦU BÁO NHIỆT KIỂU ĐIỂM TRÊN TRẦN PHẲNG ĐẾN TƯỜNG KHÔNG QUÁ 3.6m VÀ GIỮA CÁC ĐẦU BÁO NHIỆT

TỐI ĐA 7.2m.
+ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT BỘ PHẦN CẢM BIẾN CỦA CÁC ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI TIA CHIẾU ĐẾN TRẦN TỪ 0.025m ĐẾN 0.6m TƯƠNG ỨNG VỚI TRẦN NHÀ KHÔNG QUÁ 40m VÀ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT CÁC ĐẦU BÁO KHÓI TIA CHIẾU ĐẾN TƯỜNG KHÔNG QUÁ 7.2m VÀ GIỮA

CÁC ĐẦU BÁO TIA CHIẾU TỐI ĐA 14.4m. TRƯỜNG HỢP ĐẦU BÁO KHÓI TIA CHIẾU LẮP ĐẶT CÁCH TRẦN LỚN HƠN 0.6m THÌ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT TIA CHIẾU VỚI TƯỜNG VÀ GIỮA CÁC ĐẦU BÁO GIẢM XUỐNG CÒN 25% CHIỀU CÁO LẮP ĐẶT CẢU CÁC ĐẦU BÁO TIA CHIẾU.

+ CÁC ĐẦU BÁO CHÁY ĐƯỢC LẮP ĐẶT CÁCH ĐỈNH MÁI  MỘT KHOẢNG 0.5m VÀ 1.5m ( KHÔNG XÉT ĐỈNH NÓC GIÓ )
+ CÁC NÚT NHẤN BÁO CHÁY ĐƯỢC LẮP ĐẶT TẠI HÀNH LANG, LỐI RA THOÁT NẠN,.. Ở ĐỘ CAO TỪ 1.2-1.6m TÍNH TỪ MẶT SÀN HOÀN THIỆN VỚI KHOẢNG CÁCH BỐ TRÍ GIỮA CÁC NÚT ẤN BÁO CHÁY KHÔNG QUÁ 45 M TÍNH THEO ĐƯỜNG DI CHUYỂN VÀ CÓ MỘT KHÔNG

GIAN TRỐNG DẠNG NỬA HÌNH BÁN CẦU CÓ BÁN KÍNH 0.6m XUNG QUANH MẶT TRƯỚC CỦA NÚT NHẤN BÁO CHÁY.
+ CÁC ĐÈN CHỚP BÁO CHÁY VÀ CHUÔNG, CÒI BÁO CHÁY ĐƯỢC LẮP ĐẶT TẠI HÀNG LANG, LỐI RA THOÁT NẠN, NỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH THƯỜNG Ở, NỚI CÓ TIẾNG ỒN VƯỢT QUÁ 95dBA VÀ CÁC KHU VỰC YÊU CẦU HẠN CHẾ VỀ ÂM THANH.
+ CÁC ĐÈN CHỚP BÁO CHÁY VÀ CHUÔNG (CÒI) BÁO CHÁY ĐƯỢC LẮP ĐẶT CÁCH NHAU KHÔNG QUÁ 45M, CAO ĐỘ LẮP ĐẶT TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN KHÔNG NHỎ HƠN 2.0m.
+ CÁC ĐÈN BÁO PHÒNG (THIẾT BỊ CHỈ THỊ NGOÀI GIAN PHÒNG) ĐƯỢC LẮP ĐẶT GẦN CỬA RA VÀO CỦA GIAN PHÒNG VÀ CÁCH CHÂN TƯỜNG MỘT KHOẢNG KHÔNG LỚN HƠN 2.4m. CÁC ĐÈN BÁO PHÒNG NÀY PHẢI ĐƯỢC TÍCH HỢP TỪ  " FIRE " HOẶC LÀ LẮP ĐẶT CÁC BIỂN

BÁO TỪ FIRE CẠNH ĐÈN BÁO PHÒNG NẾU NHƯ CÁC ĐÈN BÁO PHÒNG KHÔNG ĐƯỢC TÍCH HỢP TỪ " FIRE "( TỪ FIRE CÓ KÍCH THƯỚC 0.025m TRÊN NỀN TƯƠNG PHẢN, CHỮ VIẾT THẲNG ĐỨNG VÀ CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC MỘT CÁCH RÕ RÀNG.
5.  CÁP TÍN HIỆU, CÁP CẤP NGUỒN:

+ CÁP TÍN HIỆU SỬ DỤNG LOẠI CÓ TIẾT DIỆN 1.0MM2 LUỒN TRONG ỐNG PVC D20;
+ CÁP TÍN HIỆU SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HAY HỆ THƯỜNG PHẢI CÓ ĐẶC TÍNH CHỐNG NHIỄU.
+ CÁP TÍN HIỆU HAY CÁP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY PHẢI CÁP CHỐNG CHÁY CÓ THỜI GIAN CHỊU LỬA 30 PHÚT;
+ CÁP CẤP NGUỒN CHUÔNG ĐÈN SỬ DỤNG LOẠI CÓ TIẾT DIỆN 1.0MM2 LUỒN TRONG ỐNG PVC D20;
+ CÁP CẤP NGUỒN SỬ DỤNG LÀ LOẠI CÓ ĐẶC TÍNH CHỐNG CHÁY CÓ GHCL 30 PHÚT.
+ TỔNG ĐIỆN TRỞ CỦA ĐƯỜNG DÂY TÍN HIỆU BÁO CHÁY <= 100Ω.
+ KHÔNG CHO PHÉP LẮP ĐẶT CHUNG DÂY TÍN HIỆU CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ DÂY TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CỦA HỆ THỖNG CHỮA CHÁY CÓ ĐIỆN ÁP NHỎ HƠN 60V VỚI 1 ĐƯỜNG DÂY CÓ ĐIỆN ÁP KHÁC TRÊN 110V TRÊN CÙNG 1 ĐƯỜNG ỐNG, MỘT HỘP, MỘT BÓ, MỘT

RÃNH KÍN CỦA CẤU KIỆN XÂY DỰNG.
6.   GHI CHÚ CHUNG.

+ CÁC ĐẦU BÁO CHÁY ( KHÓI, NHIỆT HAY TIA CHIẾU,..) LẮP ĐẶT TẠI CÁC VỊ TRÍ PHẢI DUY TRÌ ĐƯỢC  KHOẢNG TRỐNG XUNG QUANH ĐẦU BÁO CHÁY CÓ BÁN KÍNH TỐI THIỂU LÀ 0.1m VÀ ĐỘ SÂU 0.6m
+ DIỆN TÍCH KHỐNG CHẾ CỦA 1 MODULE GIÁM SÁT ĐẦU BÁO CHÁY THƯỜNG KHÔNG QUÁ 2000M2

+ KHOẢNG CÁCH ĐẦU BÁO KHÓI KIỂU ĐIỂM PHẢI CÁCH CÁC MIỆNG CỬA CẤP KHÔNG KHÍ HAY PHÍA NGOÀI  CHU VI CỦA CÁNH QUẠT KHÔNG NHỎ HƠN 0.4m, ĐẦU BÁO NHIỆT MIỆNG CỬA CẤP KHÔNG KHÍ KHÔNG NHỎ HƠN 0.6m.
+ KHI LẮP ĐẶT CÁC ĐẦU BÁO NHIỆT KIỂU ĐIỂM TRÊN TRẦN, TRẦN NÀY ĐƯỢC PHÂN CHIA BỞI CÁC KẾT CẤU DẦM,XÀ HAY ĐƯỜNG ỐNG CÓ CHIỀU SÂU 0.3m SO VỚI TRẦN, THÌ CÁC ĐẦU BÁO VẪN BỐ TRÍ BÌNH THƯỜNG NHƯ TRẦN PHẲNG TUY NHIÊN KHOẢNG CÁCH BỐ TRÍ

GIỮA CÁC ĐẦU BÁO PHẢI GIẢM ĐI 30%.
+ KHI LẮP ĐẶT CÁC ĐẦU BÁO KHÓI KIỂU ĐIỂM TRÊN TRẦN, TRẦN NÀY ĐƯỢC PHÂN CHIA BỞI CÁC KẾT CẤU DẦM , XÀ HAY ĐƯỜNG ỐNG CÁCH TRẦN CÓ CHIỀU SÂU HƠN 0.3m THÌ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT GIỮA CÁC ĐẦU BÁO PHẢI TUÂN THỦ THEO CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:

- NẾU TRẦN CÓ CHIỀU CAO ≤4m VÀ DIỆN TÍCH GIỮA CÁC KHOANG DẦM <4m2 THÌ  CÁC ĐẦU BÁO PHẢI ĐƯỢC LẮP DƯỚI CÁC DẦM NÀY.
- NẾU TRẦN CÓ CHIỀU CAO ≤4m VÀ DIỆN TÍCH GIỮA CÁC KHOANG DẦM ≥4m2 THÌ  CÁC ĐẦU BÁO PHẢI ĐƯỢC LẮP Ở CÁC KHOANG DẦM NÀY.
- NẾU TRẦN CÓ CHIỀU CAO ≥4m VÀ DIỆN TÍCH GIỮA CÁC KHOANG DẦM <9m2 THÌ  CÁC ĐẦU BÁO PHẢI ĐƯỢC LẮP DƯỚI CÁC DẦM NÀY.
- NẾU TRẦN CÓ CHIỀU CAO ≥4m VÀ DIỆN TÍCH GIỮA CÁC KHOANG DẦM ≥9m2 THÌ  CÁC ĐẦU BÁO PHẢI ĐƯỢC LẮP Ở CÁC KHOANG DẦM NÀY.

+ PHẢI LẮP ĐẶT BỔ SUNG ĐẦU BÁO CHÁY BÊN DƯỚI CÁC BỀ MẶT ( ĐƯỜNG ỐNG, SÀN , GIÁ KỆ,..) NẰM TRUNG GIAN BÊN TRONG NHÀ, CÁC BỀ MẶT NÀY CÓ BỀ RỘNG LỚN HƠN 3.5m VÀ MÉP DƯỚI CỦA BỀ MẶT NÀY CÁCH SÀN LỚN HƠN 0.8m. TRƯỜNG HỢP CÁC MÉP
DƯỚI CỦA CÁC BỀ MẶT NÀY CÁCH TRẦN NHỎ HƠN 0.8m THÌ KHÔNG YÊU CẦU PHẢI LẮP ĐẶT CÁC ĐẦU BÁO BÊN DƯỚI BỀ MẶT NÀY.

THUYẾT MINH HỆ THỐNG BÁO CHÁY
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT NÚT NHẤN BÁO CHÁY, CHUÔNG(CÒI), ĐÈN BÁO CHÁY

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO DƯỚI TRẦN GIẢ VÀ
TRÊN TRẦN GIẢ (PHẦN KHÔNG GIAN KỸ THUẬT)

ĐẦU BÁO CHÁY

SÀN BÊ TÔNG

HỘP ĐẤU NỐI

CHI TIẾT ĐẦU BÁO CHÁY DƯỚI SÀN BÊ TÔNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY

20
0

20
0

20
0

20
0

ỐNG PVC

KẸP ĐỠ ỐNG

HỘP ĐẤU NỐI

TRẦN GIẢ

ỐNG PVC ỐNG PVC

ỐNG PVC

KẸP ĐỠ ỐNG

HỘP ĐẤU NỐI

2 ỐNG

ỐNG PVC

KẸP ĐỠ ỐNG

HỘP ĐẤU NỐI

TRẦN GIẢ

ỐNG PVC ỐNG PVC

ỐNG PVC

KẸP ĐỠ ỐNG

HỘP ĐẤU NỐI

1 ỐNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG PVC ÂM TƯỜNG VÀ ỐNG NỔI

SAØN BEÂ TOÂNG

30mm

BĂNG KEO

CỘT ĐỠ

KẼM BUỘT NEO GIỮ
ỐNG PVC

BINDING

ỐNG PVC THANH ĐỠ

BĂNG KEO

KẼM BUỘT NEO GIỮ

SẮT LỚP 1

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG ÂM CHỜ LÊN TƯỜNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG ÂM TRONG CỘT VÀ VÁCH BÊ TÔNG

200

20
0

200

20
0

200 200

H
<=

50
0

H
>5

00

4545

KẸP ỐNG

NỐI ỐNG

KẸP ỐNG

ỐNG

ỐNG

KẸP ỐNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG ĐI QUA DẦM

SÀN BÊ TÔNG

KHOẢNG KHÔNG GIAN KỸ THUẬT

ĐẦU BÁO CHÁY

TRẦN GIẢ

ỐNG MỀM F20

HỘP ĐẤU NỐI

ỐNG PVC F20

ĐẦU BÁO LẮP
TRÊN TRẦN GIẢ

ỐNG PVC F20
HỘP ĐẤU NỐI

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN BÁO PHÒNG ( THIẾT BỊ CHỈ THỊ NGOÀI GIAN PHÒNG)

ĐÈN BÁO CHÁY CHO ĐẦU
BÁO TRÊN TRẦN GIẢ

1.
2m

≤H
≤1

.6
m

VẬT CẢN

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN TỦ
TRUNG TÂM BÁO CHÁY

 TỦ TRUNG TÂM BÁO
CHÁY

≤1
.8

5mL≥1.5m

KHÔNG
GIAN
LÀM
VIỆC

TRỐNG

≥0.1m ≥0.1m

≤1
.8

5m

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN TỦ
TRUNG TÂM BÁO CHÁY

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY

sàn hoàn thiện sàn hoàn thiện

CẤU KIỆN LẮP TỦ TRUNG TÂM
BÁO CHÁY : TƯỜNG, CỘT NHÀ,
HOẶC GIÁ ĐỠ ( GIÁ ĐỠ LÀM
BẰNG VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY
CÓ ĐỘ DÀY 0.01m)

TRẦN NHÀ

K

K>1.0m, nếu như trần nhà làm
bằng vật liệu cháy.

≥0
.1

m

≥0
.7

5m

≥0
.7

5m

≤2
40

0

CỬA RA VÀO

0.
02

5-
0.

3m

60
0

200
KHÔNG GIAN TRỐNG

ỐNG PVC F20

0.
02

5-
0.

3m

0.
02

5-
0.

3m

60
0

200
KHÔNG GIAN TRỐNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT CHO NÚT NHẤN VÀ CHUÔNG BÁO CHÁY

FIRE

Nút nhấn báo cháy

R600

1.
2m

≤H
≤1

.6
m

90
0

R600

chuông còi và đèn báo cháy

ống luồn cáp PVC D25

Vùng không gian trống

TƯỜNG NHÀ

CHI TIẾT ĐẤU NỐI DÂY ĐẦU BÁO ĐIỂN HÌNH

TỪ ĐẦU BÁO 
KẾ PHÍA TRƯỚC

TỪ ĐẦU BÁO 
KẾ TIẾP THEO

DÂY TÍN HIỆUDÂY TÍN HIỆU

FIRE

FFL

ĐÈN CHỈ THỊ

FFL

ĐÈN CHỈ THỊ

CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỈ THỊ CHO GIAN PHÒNG CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỈ THỊ NGOÀI NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

CHI TIẾT ĐẤU NỐI DÂY ĐẦU BÁO , ĐÈN HIỆN THỊ GIAN PHÒNG

ĐÈN FIRE CHỈ THỊ
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO KHÓI BEAM DƯỚI MÁI
INSTALLATION DETAIL OF BEAM SMOKE DETECTOR UNDER ROOF

ỐNG ĐIỆN PVC Ø20
Ø20 PVCCONDUITKẸP ỐNG

PIPE CLAMP

TRẦN GIẢ
FALSE CEILING

ĐẦU BÁO VÀ ĐẾ
DETECTOR AND BASE

LẮP ĐẶT DẦU BÁO KHÓI/BÁO NHIỆT GẮN TRẦN - CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH 2
SMOKE / HEAT DETECTOR ON CEILING INSTALLATION - TYPICAL DETAIL 2

ỐNG ĐIỆN MỀM PVC Ø20
PVC FLEXIBLE CONDUIT Ø20

ỐNG ĐIỆN GI Ø20
Ø20 GI CONDUIT

KẸP ỐNG
PIPE CLAMP

ĐẦU BÁO VÀ ĐẾ
DETECTOR AND BASE

ỐNG ĐIỆN PVC Ø20
Ø20 PVC CONDUIT

ĐẦU BÁO VÀ ĐẾ
DETECTOR AND BASE

LẮP ĐẶT DẦU BÁO KHÓI/BÁO NHIỆT GẮN TRẦN - CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH 3
SMOKE / HEAT DETECTOR ON CEILING INSTALLATION - TYPICAL DETAIL 3

SÀN BÊ TÔNG
CONCRETE SLAB

HỘP ĐẤU NỐI
JUNTION BOX

SÀN BÊ TÔNG
CONCRETE SLAB

HỘP ĐẤU NỐI
JUNTION BOX

SÀN BÊ TÔNG
CONCRETE SLAB

HỘP ĐẤU NỐI
JUNTION BOX

ỐNG ĐIỆN PVC Ø20
Ø20 PVC CONDUIT

TRẦN GIẢ
FALSE CEILING

ĐẦU BÁO VÀ ĐẾ
DETECTOR AND BASE

ỐNG ĐIỆN MỀM PVC Ø20
PVC CONDUIT Ø20

HỘP ĐẤU NỐI
JUNTION BOX

MÁI TÔN
METAL ROOF

KẸP ỐNG
PIPE CLAMP

XÀ GỒ Z
Z PURLIN

ỐNG ĐIỆN GI Ø20
Ø20 GI CONDUIT

ĐẦU BÁO VÀ ĐẾ
DETECTOR AND BASE

HỘP ĐẤU NỐI
JUNTION BOX

MÁI TÔN
METAL ROOF

KẸP ỐNG
PIPE CLAMP

XÀ GỒ Z
Z PURLIN

LẮP ĐẶT DẦU BÁO KHÓI/BÁO NHIỆT GẮN TRẦN - CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH 1
SMOKE / HEAT DETECTOR ON CEILING INSTALLATION - TYPICAL DETAIL 1

LẮP ĐẶT DẦU BÁO KHÓI/BÁO NHIỆT GẮN XÀ GỒ - CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH 1
SMOKE / HEAT DETECTOR BASE PURLIN INSTALLATION - TYPICAL DETAIL 1CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY MÁI DỐC

≥600 mm

ĐẦU BÁO CHÁY
FIRE DETECTOR

MIỆNG GIÓ CẤP DẠNG KHUẾCH TÁN
 AIR GRILLE -DIFFUSER TYPE

TRẦN THẠCH CAO
PLASTER CEILING

FLOOR FINISH LEVEL: ±0.00

LỚP CÁT MỊN ĐỆM ỐNG

ĐẤT ĐẦM CHẶT k ≥ 0.9

LỚP KẾT CẤU VỈA HÈ

BĂNG BÁO HIỆU
CÁP NGẦM

01 ỐNG HDPE 
ỐNG CHỜ THÔNG TIN

MỐC CẢNH BÁO CÁP NGẦM (20m/CÁI)

MƯƠNG CÁP TTLL TRÊN VỈA HÈ:
 01 ỐNG HDPE 

LỚP CÁT MỊN ĐỆM ỐNG

ĐẤT ĐẦM CHẶT k ≥ 0.9

LỚP KẾT CẤU VỈA HÈ

BĂNG BÁO HIỆU
CÁP NGẦM

02 ỐNG HDPE
ỐNG CHỜ THÔNG TIN

MỐC CẢNH BÁO CÁP NGẦM (20m/CÁI)

MƯƠNG CÁP TTLL TRÊN VỈA HÈ:
 02 ỐNG HDPE 

+0.000

ĐẦU BÁO VÀ ĐẾ
DETECTOR AND BASE

ĐẦU BÁO VÀ ĐẾ
DETECTOR AND BASE

L

MẶT CẮT NGANG BỐ TRÍ ĐẦU BÁO ĐIỂN HÌNH ĐỈNH MÁI CHỮ A

L : khoảng cách đầu báo

+<=15.000

+0.000

SC1

ĐẦU BÁO CHÁY TIA CHIẾU

MẶT CẮT NGANG BỐ TRÍ ĐẦU BÁO KHÓI TIA CHIẾU

ĐẦU BÁO CHÁY TIA CHIẾU

GƯƠNG PHẢN XẠ

<6
00

<100M <100M

<6
00

ĐẦU BÁO VÀ ĐẾ
DETECTOR AND BASE

A

L L L

A

A =0.8m

LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO KHÓI Ở VỊ TRÍ NÀY KHI B>2.5m

L/2 L L L L L L L/2

AA

L : khoảng cách đầu báo
A =0.8m

B

LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO KHÓI
Ở VỊ TRÍ NÀY KHI B<=2m

<0.6m

<0
.6

m

<0
.6

m

ĐẦU BÁO TIA CHIẾU
NÓC GIÓ ( MÁI CỬA TRỜI)

ĐẦU BÁO TIA CHIẾU

ĐẦU BÁO TIA CHIẾU
ĐẦU BÁO TIA CHIẾU

<0.6m
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 HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ



KÝ HIỆU HỆ CHIẾU SÁNG THOÁT HIỂM TẦM CAO

THUYẾT MINH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN

- HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN ĐƯỢC BỐ TRÍ PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN 13456:2022 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẰNG PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ

CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN  - YÊU CẦU THIẾT KẾ LẮP ĐẶT

- VIỆC LẮP ĐẶT  ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ BIỂN BÁO PHÙ HỢP THEO QUY ĐỊNH CỦA TCVN 7722-2-2013.

- CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ ĐƯỢC LẮP ĐẶT BÊN TRONG KHỐI NHÀ VÀ CÁC ĐÈN ĐƯỢC BỐ TRÍ CÁCH NHAU KHÔNG QUÁ 30M CAO ĐỘ LẮP ĐẶT ĐÈN TỪ 2M- 2.7M KỂ TỪ MẶT SÀN

HOÀN THIỆN .

- CÁC ĐÈN BIỂN BÁO CHỈ DẪN THOÁT NẠN ĐƯỢC CAO ĐỘ LẮP ĐẶT ĐÈN TỪ 2M- 2.7M KỂ TỪ MẶT SÀN HOÀN THIỆN, HOẶC NGAY TRÊN CỬA ĐỐI VỚI CÁC CHIỀU CAO CỬA LỚN HƠN

2.7M.

- ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ CÓ ĐỘ LUX TRUNG BÌNH LÀ 10 LUX, CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG TẠI 1 VỊ TRÍ BẤT KỲ TRÊN LỐI THOÁT HIỂM PHẢI > 1 LUX.

- NGUỒN ĐIỆN AC CẤP CHO ĐÈN PHẢI ĐƯỢC LẤY TỪ NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHÍNH Ở TOÀN CÔNG TRÌNH. NGOÀI RA ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ ĐÈN CHỈ HƯỚNG THOÁT HIỂM PHẢI

CÓ NGUỒN ĐIỆN ACQUY DC DỰ PHÒNG VÀ TỰ SẠC CÓ THỜI GIAN TỐI THIẾU LÀ 2 GIỜ, RIÊNG TẠI PHÒNG BƠM CÁC ĐÈN CHỈ DẪN, CHIẾU SÁNG SỰ CỐ HAY BIỂN TÊN TRẠM BƠM CÓ

NGUỒN ĐIỆN ACQUY DC DỰ PHÒNG LÀ 3 GIỜ.

- ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN ĐƯỢC NHÌN THẤY RÕ RÀNG CÁC CHỮ " LỐI RA" HOẶC " EXIT "KÝ HIỆU HÌNH HỌC KHÁC THÍCH HỢP. MÀU SẮC CỦA BIỂN BÁO AN TOÀN: MÀU NỀN LÀ

XÂY LÁ CÂY, MÀU CHỮ HAY KÝ HIỆU HÌNH HỌC LÀ MÀU TRẮNG.

- ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN ĐƯỢC LẮP ĐẶT, BỐ TRÍ Ở TRÊN CÁC CỬA RA VÀO, HÀNH LANG, CẦU THANG THOÁT NẠN, LỐI RẼ TRÊN ĐƯỜNG THOÁT NẠN

ĐỂ CHIẾU SÁNG, CHỈ DẪN LỐI ĐI VÀ DỄ QUAN SÁT. VỊ TRÍ LẮP ĐẶT GIỮA CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG THOÁT HIỂM, GIỮA CÁC ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN PHẢI ĐẢM BẢO NHÌN THẤY LỐI

THOÁT NẠN VÀ KHOẢNG CÁCH KHÔNG LỚN HƠN 25m.

- CÁC TRUNG TÂM CHIẾU SÁNG THOÁT NẠN, NÚT NHẤN CHIẾU SÁNG THOÁT NẠN VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY LUÔN PHẢI ĐƯỢC CHIẾU SÁNG ĐẦY ĐỦ ĐỂ CÓ THỂ DỄ DÀNG

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ NẾU KHÔNG NẰM TRÊN ĐƯỜNG THOÁT NẠN HOẶC KHÔNG NẰM TRONG PHẠM VI KHOẢNG TRỐNG THÌ PHẢI ĐƯỢC CHIẾU SÁNG TỐI THIỂU 5LUX TẠI MẶT

SÀN.

- TẠI VỊ TRÍ ĐÈN SỰ CỐ CÓ BỐ TRÍ CHUI CẮM ĐƠN ÂM TƯỜNG( CHUI CẮM KHÔNG THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ) HỆ THỐNG ĐIỆN CẤP NGUỒN CHO ĐÈN CHIẾU SÁNG THOÁT HIỂM VÀ CHỈ
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- SƠ ĐỒ THOÁT NẠN  ĐƯỢC BỐ TRÍ PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN 13456:2022 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẰNG PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ
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 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT



KIM THU SÉT PHÁT TIÊN ĐẠO

HỘP KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ

CỌC TIẾP ĐỊA THÉP MẠ ĐỒNG D16, L=2.4M,
CHÔN TRONG GIẾNG TIẾP ĐỊA 10M

CÁP ĐỒNG TRẦN C50MM2

THUYẾT MINH HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

- HỆ CHỐNG CHỐNG SÉT THIẾT KẾ THEO TCVN 9385:2012: "CHỐNG SÉT CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG".

- NFC 17-102 THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT, YÊU CẦU KỸ THUẬT.

- KIM THU SÉT SỬ DỤNG LOẠI PHÁT TIÊN ĐẠO VỚI BÁN KÍNH BẢO VỆ RP=140M

- KIM THU SÉT ĐƯỢC LÀM TOÀN BỘ BẰNG INOX

- PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT: TRÊN TRỤ 5M TẠI VỊ TRÍ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRÊN MẶT BẰNG.

- PHƯƠNG PHÁP NỐI ĐẤT: ĐÓNG CỌC

- ĐIỆN TRỞ ĐẤT NẾU KHÔNG ĐẠT NHÀ THẦU PHẢI ĐÓNG THÊM CỌC ĐỒNG HOẶC THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỐ TIẾP ĐỊA, ĐƯỢC SỬ

DỤNG HÓA CHẤT.

- CÔNG TRÌNH CÓ 1 BÃI TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT, LẮP ĐẶT TẠI VỊ TRÍ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ

- NHÀ THẦU THI CÔNG CHỈ ĐƯỢC TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT KHÔ RÁO NẾU CÓ DÔNG BẤT CHỢT PHẢI DỪNG CÔNG

TÁC THI CÔNG VÀ RỜI KHỎI NƠI THI CÔNG.

- HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CÓ HỘP KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ ĐẤT LẮP ĐẶT TẠI VỊ TRÍ TRÊN BẢN VẼ ĐỂ HÀNG NĂM, TRƯỚC MÙA MƯA, PHẢI TIẾN HÀNH

KIỂM TRA DÂY THOÁT SÉT VÀ ĐIỆN TRỞ ĐẤT.

- NHÀ THẦU THI CÔNG PHẢI ĐẢM BẢO KIM THẲNG ĐỨNG, CÁC GÓC BẺ PHẢI LỚN HƠN 90°.

- HỘP KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ ĐẤT SỬ DỤNG LOẠI THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN HOẮC BẰNG INOX

- CỌC TIẾP ĐỊA SỬ DỤNG LOẠI THÉP MẠ ĐỒNG D16 DÀI 2.4M

- CÁP THOÁT SÉT SỬ DỤNG CÁP ĐỒNG TRẦN 50MM2

- LIÊN KẾT GIỮA CÁP ĐỒNG TRẦN VỚI CÓC TIẾP ĐỊA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN HOÁ NHIỆT
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